
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày       tháng            năm 2024

I DANH MỤC 1: Máy ion đồ ST- 200 Pro

1 Dung dịch thuốc thử Ion đồ ml 25920

2 Dung dịch rửa máy ion đồ ml 1080

3 Chất chuẩn Ion đồ ml 288

II DANH MỤC 2: Máy tổng phân tích nước tiểu  Mission U120

1 Que thử nước tiểu 10 thông số Que 12,000    

 III

1 ALAT ( GPT ) FS Test 27600
2 ASAT ( GOT ) FS Test 27600
4 Urea FS Test 27360
5 Creatinine FS Test 27600
6 Triglycerides FS Test 21200
7 HDL_ C Immuno FS Test 21200
8 Cholesterol FS Test 21200

DANH MỤC 3: Máy sinh hoá tự động BX-3010 

PHẦN 1: MÁY SỰ NGHIỆP

 

SỞ Y TẾ VĨNH LONG

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH VĨNH LONG

Đơn giá

 (đã có VAT)
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9 Glucose Hexokinase FS Test 27360
10 TruLab N ml 100
11 TruLab P ml 100

12 Trucal U ml 30

13 Wash Solution No.3 ml 500

14 Wash Solution No.9 ml 500

15 Wash Solution C1 ml 500

16 Bóng đèn Cái 1

17 Cuvette máy sinh hóa bộ 1

18 Dây bơm nhu động cái 1

I DANH MỤC 1: Máy sinh hoá tự động  

1 Hóa chất xét nghiệm GOT ml 6000
2 Hóa chất xét nghiệm GPT ml 6000
3 Hóa chất xét nghiệm GGT ml 6000
4 Hóa chất xét nghiệm Urea ml 6000
5 Hóa chất xét nghiệm Creatinine ml 6000

6 Hóa chất xét nghiệm Cholesterol ml 4500

7 Hóa chất xét nghiệm Glucose ml 8000

8 Hóa chất xét nghiệm Triglycerides ml 4500

9
Hóa chất xét nghiệm 

HDL_Cholesterol
ml 4500

10
Hóa chất xét nghiệm Bilirubin 

Direct
ml 500

MÁY ĐẶT



11 Hóa chất xét nghiệm Bilirubin Total ml 500

12 Hóa chất xét nghiệm Iron ml 200
13 Hóa chất xét nghiệm Albumin ml 500

14
Hóa chất xét nghiệm protein toàn 

phần
ml 500

15 Hóa chất xét nghiệm Uric acid ml 300
16 Hóa chất calib máy ml 24

17
Dung dịch rửa hệ thống máy sinh 

hóa
nước cất 02 lần Lít 1800

18 Hóa chất xét nghiệm HbA1c ml 360

19

20 Hóa chất calib HbA1c ml 30

21 Hóa chất Control HbA1c ml 2

22 Dung dịch pha HbA1c ml 600

II DANH MỤC 2:  MÁY MIỄM DỊCH 

1

Hóa chất sử dụng với máy  miễn 
dịch huỳnh quang xét nghiệm chỉ 
dấu tim mạch ( cTnI )

Test 300

2

Hóa chất sử dụng với máy  miễn 
dịch huỳnh quang xét nghiệm 
đường huyết ( HbA1c )

Test 300

III DANH MỤC 3: Máy huyết học  AMP ACCOS 5110

1
Dung dịch rửa dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học 
ml 80000

thời gian sử dụng sau khi mở nắp là 30 ngày 



2

Dung dịch phân tách 5 thành phần 

bạch cầu dùng cho máy  xét nghiệm 

huyết học 

ml 190000

3
Dung dịch pha loãng dùng cho máy  

xét nghiệm huyết học 
ml 380000

4
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 

cho máy xét nghiệm huyết học 
ml 6000

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 180 ngày (kể từ ngày      đến hết ngày)      
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